
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ
HÀ NỘI

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 260001413/PCBA-HN
Ngày công bố: 20/07/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH Y TẾ PIKEIMED

3. Số văn bản của cơ sở: 01A/VBCB  Ngày: 20/07/2026

2. Địa chỉ: Tầng 9 Toà Minori, 67A Trương Định, Phường Tương Mai, Thành
phố Hà Nội

Tên thiết bị y tế: BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CỘT SỐNG LỐI SAU

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: GB/T 1220, ASTM F899, GB/T
6892, GB/T 4234.1

Tên chủ sở hữu: Betta Medical Technology (Wuxi) Co., Ltd.
Địa chỉ chủ sở hữu: Zone B, 1st Floor of No.7 Building, Area C, No.1699
Huishan Ave, Huishan Economic Development Zone, 214174 Wuxi, Jiangsu
Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA , CHINA

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thương mại (nếu có): BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CỘT SỐNG LỐI
SAU
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Bộ dụng cụ được sử dụng để hỗ trợ cấy ghép và tháo bỏ
các hệ thống cấy ghép cột sống đường sau

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:



8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):

Điện thoại cố định: 0961381348 Điện thoại di động: 0961381348

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Minori, 67 Trương Định, Phường Tương Mai, Tp.Hà
Nội, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH Y TẾ PIKEIMED

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế x

8 Mẫu nhãn thiết bị y tế x

9 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:
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1 
Awl Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61020600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

2 
Straight Probe cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61028700 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

3 
Straight Probe cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61023800 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

4 
Straight Probe cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61028800 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

5 
Curved Probe cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61029910 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

6 
Straight Probe cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61023900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

7 
Curved Probe cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61028900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

8 
Curved Probe cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61029920 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

9 
Monoaxial Screwdriver Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61022200 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

10 
Multiaxial Screwdriver Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61022300 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

11 
Monoaxial Screwdriver Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61029200 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

12 
Multiaxial Screwdriver Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61022400 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

13 
Monoaxial Screwdriver Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61022500 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

14 
Multiaxial Screwdriver Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61029300 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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15 
Previsional Tighter cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61029930 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

16 
Previsional Tighter cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61029400 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

17 
Previsional Tighter cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61029940 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

18 
Previsional Tighter cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61022700 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

19 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61029950 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

20 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61029500 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

21 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61029960 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

22 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61025600 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

23 
Torque Limiting Driver cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61024200 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

24 
Counter Torque Wrench cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61024300 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

25 
Crosslink Set Screwdriver cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61022600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

26 
Crosslink Set Screwdriver cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61022610 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

27 
Rod Pusher cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61020700 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

28 
Rod  Rotation Wrench cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61020100 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

29 
Rod  Rotation Wrench cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61029110 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

30 
Reduction Tap Breaker cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61022900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

31 
Rod Holder Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61025900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

32 
Rod Bender Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61023300 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

33 
Compressor cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61025800 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

34 
Distractor cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61023400 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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35 
Powerful Forcep Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61021100 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

36 
Rod Reduction Forcep 

Sleeve 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61025200 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

37 
Rod Reduction Forcep cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61025300 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

38 
Forcep Rocker cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61024600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

39 
Ratchet Handle Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61024700 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

40 
Quick T-Handle Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61024800 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

41 
Curved Feeler cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61020200 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

42 
Straight Feeler cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61020400 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

43 
Marker（Round） cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61025400 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

44 
Marker（Ball） cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61025500 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

45 
In Situ Bender Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61023600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

46 
In Situ Bender Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61023700 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

47 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61021800 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

48 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61026100 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

49 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61021900 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

50 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61026200 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

51 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61022000 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

52 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61026300 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

53 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61022100 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

54 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61026400 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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55 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61026500 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

56 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61026600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

57 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61026700 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

58 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61026800 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

59 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61026900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

60 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61027000 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

61 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61029600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

62 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61027100 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

63 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61029700 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

64 
Indicator Pin Holder cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61028100 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

65 
Screwdriver Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61027700 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

66 
Screwdriver Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61029800 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

67 
Dual Ended Feeler cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61020300 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

68 
Rod Alignment Tool cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61028500 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

69 
Previsional Tighter cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61028600 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

70 
Previsional Tighter cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61028625 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

71 
Previsional Tighter cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61028627 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

72 
Rod Cutter Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61021600 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

73 
Rod Cutter Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61027600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

74 
Awl Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61030100 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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75 
Straight Probe cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61030500 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

76 
Curved Probe cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61030600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

77 
Monoaxial Screwdriver Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61031300 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

78 
Multiaxial Screwdriver Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61031400 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

79 
Monoaxial Screwdriver Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61031500 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

80 
Multiaxial Screwdriver Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61031600 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

81 
Previsional Tighter cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61031810 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

82 
Previsional Tighter cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61031820 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

83 
Previsional Tighter cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61031830 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

84 
Previsional Tighter cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61031800 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

85 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61031840 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

86 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61031850 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

87 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61031860 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

88 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61031870 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

89 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61031900 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

90 
Torque Limiting Driver cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61032000 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

91 
Counter Torque Wrench cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61032100 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

92 
Crosslink Set Screwdriver cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61032200 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

93 
Rod Pusher cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61032300 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

94 
Rod  Rotation Wrench cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61032410 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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95 
Rod Rotation Wrench cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61032400 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

96 
Rod  Rotation Wrench cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61032420 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

97 
Reduction Tap Breaker cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61032500 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

98 
Rod Holder Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61032600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

99 
Rod Bender Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61032700 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

100 
Compressor cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61032800 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

101 
Distractor cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61032900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

102 
Powerful Forcep Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61033000 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

103 
Rod Reduction Forcep cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61033200 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

104 
Forcep Rocker cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61033300 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

105 
Ratchet Handle Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61033500 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

106 
Quick T-Handle Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61033600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

107 
Straight Feeler cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61033800 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

108 
Marker（Round） cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61033900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

109 
Marker（Ball） cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61034000 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

110 
In Situ Bender Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61034800 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

111 
In Situ Bender Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61034900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

112 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61030900 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

113 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61035700 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

114 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61031000 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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115 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61035800 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

116 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61031100 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

117 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61035900 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

118 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61031200 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

119 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61036500 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

120 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61036600 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

121 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61036700 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

122 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61036800 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

123 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61036900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

124 
Tap Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61037000 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

125 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61036000 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

126 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61036100 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

127 
Indicator Pin Holder cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61036200 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

128 
Screwdriver Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61036300 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

129 
Dual Ended Feeler cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61036400 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

130 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410135 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

131 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410140 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

132 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61410145 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

133 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410150 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

134 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61410155 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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135 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61410160 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

136 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410165 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

137 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61410170 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

138 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410175 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

139 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410180 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

140 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61410185 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

141 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410190 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

142 
Tap Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61410195 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

143 
Quick T-handle MⅠ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410200 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

144 
Bone Hammer cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410300 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

145 
Entry Reamer M cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410400 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

146 
Guide Pin cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410500 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

147 
Multistage Sleeve cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61410600 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

148 
Ratchet Handle MⅠ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410700 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

149 
Trocar system-Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61410800 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

150 
Trocar system-Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61410900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

151 
Trocar system-Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61411000 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

152 
Trocar system-Ⅱ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61411100 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

153 
Radiopaque Positioning 

Plate 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61411200 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

154 
Monoaxial Screwdriver M cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61411300 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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155 
Multiaxial Screwdriver M cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61411400 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

156 
Key Rod cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61411535 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

157 
Key Rod cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61411540 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

158 
Key Rod cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61411545 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

159 
Key Rod cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61411550 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

160 
Key Rod cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61411520 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

161 
Key Rod cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61411525 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

162 
Key Rod cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61411527 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

163 
Pedicle Screw Holder cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61411600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

164 
Rod Inserter M cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61411700 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

165 
Rod Bender Ⅰ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61411800 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

166 
Rod Bender cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61411900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

167 
Fascia Separator cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61412000 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

168 
Rod Template M cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412100 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

169 
Dilation Tube - 5.5 cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61412200 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

170 
Ball Probe cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412300 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

171 
Spreader Compressor cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412400 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

172 
Torque Limiting Driver M cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61412500 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

173 
Unlocking Tool cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

174 
Counter Torque Wrench M cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61412700 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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175 
Plug Driver cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61412835 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

176 
Plug Driver cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412840 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

177 
Plug Driver cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61412845 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

178 
Plug Driver cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412850 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

179 
Plug Driver cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412820 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

180 
Plug Driver cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61412825 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

181 
Plug Driver cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412827 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

182 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61412930 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

183 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412935 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

184 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412940 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

185 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412945 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

186 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412950 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

187 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61412920 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

188 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61412925 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

189 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61412927 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

190 
Rod Pushing Sleeve cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61413000 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

191 
Socket Wrench M cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61413100 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

192 
Rod Pusher M cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61413200 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

193 
Compression Wrench M cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61413300 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

194 
Spondylolisthesis 

Reduction Ball Nut 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400100 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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195 
Powered Universal Screw 

Inserter 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400200 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

196 
Powered Fixed Screw 

Inserter 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400300 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

197 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400435 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

198 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400440 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

199 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400445 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

200 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400450 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

201 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400455 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

202 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400460 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

203 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400465 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

204 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400470 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

205 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400475 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

206 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400480 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

207 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400485 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

208 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400490 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

209 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400495 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

210 
Spondylolisthesis 

Reduction Plate 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400500 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

211 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400610 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

212 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400615 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

213 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400630 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

214 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400635 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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215 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400735 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

216 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400740 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

217 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400745 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

218 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400750 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

219 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400720 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

220 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400725 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

221 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400727 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

222 
Pedicle Screw Holder cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61400800 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

223 
Rod Pushing Sleeve cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61400900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

224 
Connector  cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61401000 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

225 
Connector   cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61401100 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

226 
Connector Block cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61401200 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

227 
Socket Wrench M cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61401300 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

228 
Unlocking Tool cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61401400 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

229 
Rod Rotating Forceps Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61401500 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

230 
Connection Rod cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61401600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

231 
Coronal Rod Bende Ⅳ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61401700 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

232 
Coronal Rod Bende Ⅳ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61401800 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

233 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61401930 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

234 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61401935 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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235 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61401940 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

236 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61401945 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

237 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61401950 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

238 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61401920 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

239 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61401925 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

240 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61401927 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

241 
Handle Rod cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61402000 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

242 
Spondylolisthesis 

Reduction Ball Nut 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61420100 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

243 
Powered Universal Screw 

Inserter 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420200 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

244 
Powered Fixed Screw 

Inserter 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420300 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

245 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420435 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

246 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420440 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

247 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420445 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

248 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420450 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

249 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61420455 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

250 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420460 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

251 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61420465 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

252 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420470 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

253 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420475 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

254 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61420480 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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255 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61420485 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

256 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420490 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

257 
Tap Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61420495 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

258 
Spondylolisthesis 

Reduction Plate 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420500 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

259 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420610 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

260 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61420615 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

261 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420630 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

262 
Rod Template cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61420635 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

263 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420735 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

264 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420740 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

265 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420745 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

266 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420750 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

267 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61420720 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

268 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420725 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

269 
Plug Driver without handle cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61420727 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

270 
Pedicle Screw Holder cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420800 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

271 
Rod Pushing Sleeve cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61420900 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

272 
Connector   cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61421000 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

273 
Connector   cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61421100 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

274 
Connector Block cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61421200 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  
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275 
Socket Wrench M cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61421300 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

276 
Unlocking Tool cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61421400 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

277 
Rod Rotating Forceps Ⅲ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61421500 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

278 
Connection Rod cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61421600 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

279 
Coronal Rod Bende Ⅳ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61421700 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

280 
Coronal Rod Bende Ⅳ cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61421800 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

281 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61421930 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

282 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61421935 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

283 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61421940 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

284 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61421945 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

285 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61421950 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

286 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61421920 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

287 
Final Tightening 

Screwdriver 
cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61421925 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

288 
Final Tightening 

Screwdriver 

cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 

61421927 

  

China Betta Medical Technology 

(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 

Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 

TP Hà Nội.  

289 
Handle Rod cái Dụng cụ phẫu 

thuật cột sống 
61422000 

  

China Betta Medical Technology 
(Wuxi) Co., Ltd 

Công ty TNHH 
Y tế Pikeimed 

Tầng 9 tòa Minori, 67A Trương Định, phường Tương Mai, 
TP Hà Nội.  

 


